
STT Họ và tên Năm sinh Giới tính Dân tộc Chức vụ Ghi chú

1 Đỗ Trường Sơn 4/6/1965 Nam Kinh Chủ tịch HĐND thành phố

2 Trần Văn Thiện 01/02/1968 Nam Kinh Phó Chủ tịch HĐND thành phố

3 Phạm Ngân Hà 12/6/1980 Nữ Kinh Trưởng ban pháp chế HĐND thành phố

4 Đỗ Thị Tuyết 24/02/1969 Nữ Kinh Trưởng ban Kinh tế - Xã hộ HĐND thành phố

5 Trương Thị Vân Anh 05/12/1987 Nữ Kinh Đại biểu HĐND thành phố

6 Vũ Hải Anh                   19/11/1994 Nữ Kinh Đại biểu HĐND thành phố

7 Lùng Ngọc Ánh 30/8/1990 Nữ Nùng Đại biểu HĐND thành phố

8 Nguyễn Thị Ngọc Bích 2/03/1976 Nữ Kinh Đại biểu HĐND thành phố

9 Nguyễn Thị Cúc 13/8/1980 Nữ Kinh Đại biểu HĐND thành phố

10 Bùi Văn Đức 01/7/1990 Nam Tày Đại biểu HĐND thành phố

11 Lê Ngọc Giới 15/10/1973 Nam Kinh Đại biểu HĐND thành phố

12 Trần Quang Hanh 24/9/1978 Nam Kinh Đại biểu HĐND thành phố

13 Nguyễn Thu Hà 22/9/1998 Nữ Kinh Đại biểu HĐND thành phố

14 Vương Xuân Hiếu 12/12/1997 Nam Kinh Đại biểu HĐND thành phố

15 Nguyễn Thị Huệ 18/03/1974 Nữ Kinh Đại biểu HĐND thành phố

16 Chu Văn Huyền 10/10/1974 Nam Kinh Đại biểu HĐND thành phố

ĐẠI BIỂU HĐND THÀNH PHỐ LÀO CAI



17 Châu Thị Kết 20/8/1993 Nữ Giáy Đại biểu HĐND thành phố

18 Hoàng Đăng Khoa 25/12/1966 Nam Kinh Đại biểu HĐND thành phố

19 Nông Thị Lương 15/10/1979 Nữ Giáy Đại biểu HĐND thành phố

20 Đặng Song Nam 07/06/1966 Nam Kinh Đại biểu HĐND thành phố

21 Đồng Tố Nga 30/11/1975 Nữ Kinh Đại biểu HĐND thành phố

22 Đoàn Văn Ngàn 21/8/1973 Nam Kinh Đại biểu HĐND thành phố

23 Trần Thị Nguyệt 20/01/1984 Nữ Kinh Đại biểu HĐND thành phố

24 Hoàng Văn Phiên 05/7/1977 Nam Kinh Đại biểu HĐND thành phố

25 Bùi Mai Phương 25/02/1974 Nữ Kinh Đại biểu HĐND thành phố

26 Trần Thanh Phương 13/5/1983 Nữ Kinh Đại biểu HĐND thành phố

27 Lê Hải Quang 30/8/1956 Nam Kinh Đại biểu HĐND thành phố

28 Nguyễn Thị Như Quỳnh 12/6/1983 Nữ Kinh Đại biểu HĐND thành phố

29 Đỗ Tuấn Sơn 03/03/1977 Nam Kinh Đại biểu HĐND thành phố

30 Bùi Thị Phương Thảo 17/02/1983 Nữ Kinh Đại biểu HĐND thành phố

31 Phạm Thị Thuần 09/02/1983 Nữ Kinh Đại biểu HĐND thành phố

32 Nguyễn Quang Toàn 01/06/1977 Nam Kinh Đại biểu HĐND thành phố


